
Bằng số Bằng chữ
1 CC01103442 Phạm Đức Đạt 9.0 9 9  Chín
2 CC01104023 Trần Văn Giầu 8.0 8 8  Tám
3 CC01103758 Trần Thu Hà 9.0 9 9  Chín
4 CC01103456 Dương Hồng Hạnh 6.0 6 6  Sáu
5 CC01103455 Nguyễn Thị Thúy Hằng 7.0 7 7  Bảy
6 CC01103458 Đặng Thị Thu Hiền 6.0 6 6  Sáu
7 CC01103865 Nguyễn Thị Hoa 7.0 7 7  Bảy
8 CC01103064 Trần Thị Thuý Hoa 8.0 8 8  Tám
9 CC01103065 Đào Thị Hòa 7.0 7 7  Bảy

10 CC01103868 Phạm Bích Hồng 8.0 8 8  Tám
11 CC01103069 Thiều Thị Huế 7.0 7 7  Bảy
12 CC01104050 Đặng Thị Thanh Huyền 9.0 9 9  Chín
13 CC01103876 Đỗ Thị Thu Huyền 6.0 6 6  Sáu
14 CC01103877 Hoàng Thanh Huyền 7.0 7 7  Bảy
15 CC01104049 Phan Thị Huyền 7.0 7 7  Bảy
16 CC01104044 Vũ Trọng Hưng 6.0 6 6  Sáu
17 CC01103465 Hà Thị Hương 5.0 5 5  Năm
18 CC01104045 Nguyễn Thị Lan Hương 8.0 8 8  Tám
19 CC01103466 Nguyễn Thị Thu Hương 6.0 6 6  Sáu
20 CC01103467 Nguyễn Thu Hương 6.0 6 6  Sáu
21 CC01104051 Trần Quang Khải 7.0 7 7  Bảy
22 CC01001361 Phạm Duy Khánh 0.0 0 0  Không KP
23 CC01104053 Trịnh Duy Khánh 6.0 6 6  Sáu
24 CC01103878 Trịnh Đức Lai 7.0 7 7  Bảy
25 CC01103470 Trần Ngọc Lan 7.0 7 7  Bảy
26 CC01104058 Đỗ Thuỳ Linh 22 7.0 7 7  Bảy
27 CC01103476 Nguyễn Văn Long 5.0 5 5  Năm
28 CC01103885 Cao Vũ Ngọc Ly 5.0 5 5  Năm
29 CC01103887 Trần Quang Minh 7.0 7 7  Bảy
30 CC01103892 Nguyễn Thị Ngân 7.0 7 7  Bảy
31 CC01103093 Phạm Thị Thùy Nhung 9.0 9 9  Chín
32 CC01103602 Nguyễn Nam Phong 9.0 9 9  Chín
33 CC01003624 Đặng Thị Phương 5.0 5 5  Năm
34 CC01103492 Đỗ Đức Quân 6.0 6 6  Sáu
35 CC01103496 Đồng Văn Quyết 8.0 8 8  Tám
36 CC01103500 Lê Phú Thành 8.0 8 8  Tám
37 CC01103104 Hứa Phương Thảo 8.0 8 8  Tám
38 CC01103107 Phạm Đình Thông 9.0 9 9  Chín
39 CC01104889 Nguyễn Thị Thuỷ 6.0 6 6  Sáu
40 CC01104890 Nguyễn Thị Thùy 8.0 8 8  Tám
41 CC01103510 Bùi Anh Tình 6.0 6 6  Sáu
42 CC01004046 Vi Đức Toàn 5.0 5 5  Năm
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43 CC01000321 Ngô Hoàng Tùng 5.0 5 5  Năm
44 CC00902811 Nguyễn Văn Việt 7.0 7 7  Bảy

Số sinh viên dự thi:  43     ,   Số sinh viên vắng: 1
Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 12 tháng 2 năm 2015
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